
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 06/2020 mang sang 3 559 252

02/07/2020 Chi phí 812 000             2 747 252

Thu bán phiếu 284 000           3 031 252

04/07/2020 Chi phí 931 000             2 100 252

Thu bán phiếu 230 000           2 330 252

07/07/2020 Chi phí 1 059 000          1 271 252

Thu bán phiếu 270 000           1 541 252

09/07/2020 Chi phí 934 000             607 252

Thu bán phiếu 248 000           855 252

11/07/2020 Chi phí 943 000             -87 748

Thu bán phiếu 290000 202 252

Chị Dung - Hai Bà Trưng 100 000           302 252

14/07/2020 Chi phí 1 092 000          -789 748

Thu bán phiếu 248000 -541 748

Chị Mai Tân - NTCM Hà Nội 500 000           -41 748

16/07/2020 Chi phí 935 000             -976 748

Thu bán phiếu 236000 -740 748

Chị Thanh (Q6) ủng hộ KTX 1 000 000        259 252

18/07/2020 Chi phí 609 000             -349 748

Thu bán phiếu 220 000           -129 748

21/07/2020 Chi phí 678 000             -807 748

Thu bán phiếu 222 000           -585 748

23/07/2020 Chi phí 693 000             -1 278 748

Thu bán phiếu 228 000           -1 050 748

Quỹ cơm Saigon hổ trợ 20 000 000      18 949 252

25/07/2020 Chi phí 1 171 000          17 778 252

Thu bán phiếu 192000 17 970 252

28/07/2020 Chi phí 802 000             17 168 252

Thu bán phiếu 184000 17 352 252

31/07/2020 Chi phí 3 540 000          13 812 252

Thu bán phiếu 182 000           13 994 252

Em Mai - ĐHĐL 100 000           14 094 252

Cộng 24 734 000    14 199 000     14 094 252

Thu Chi Tồn

3 559 252

21 700 000      

3 034 000        

14 199 000       

24 734 000    14 199 000     14 094 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chả chiên kg 5.0 125 000 625 000

Cải thảo kg 11.0 7 000 77 000

Rau muống kg 5.0 8 000 40 000

* Tồn quỹ tháng 07/2020

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 07/2020

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

THÁNG 07/2020

Tổng chi phí

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1517 phiếu)

2/7/2020



Chuối kg 14.0 5 000 70 000

812 000

Cá viên bịch 11 42 800 471 000

Bí đao kg 8.5 8 000 67 000

Rau muống bó 8.0 8 000 64 000

Chuối kg 14.0 5 000 70 000

Hành lá kg 1.0 15 000 15 000

DD làm nước rửa chén gói 2.0 110 000 220 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

931 000

Thịt gà kg 15 45 000 675 000

Rau muống kg 5 8 000 40 000

Cà ri gói 2 10 000 20 000

Bột canh thùng 1 140 000 140 000

Nước mắm thùng 1 84 000 84 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

Hành lá kg 1 30 000 30 000

1 059 000

Thịt xay kg 5.0 130 000 650 000

Đậu  khuôn miếng 150.0 800 120 000

Cà chua kg 2.0 15 000 30 000

Rau muống kg 8.0 8 000 64 000

Chuối kg 14.0 5 000 70 000

934 000

Cá lăng tiêu kg 10 60 000 600 000

Sú kg 10 7 000 70 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

Điện thoại T6/2020 203 000

943 000

Thịt heo kg 7 130 000 910 000

Dưa cải kg 13 13 077 170 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

1 092 000

Thịt xay kg 5 130 000 650 000

Đậu  khuôn miếng 140 800 112 000

Rau muống kg 7 8 000 56 000

Hành lá kg 1 30 000 30 000

Rau nấu canh chua 87 000

935 000

Chả cá kg 7 75 000 525 000

Rau muống kg 7 7 000 49 000

Cà chua kg 2 17 500 35 000

609 000

Thịt gà kg 14 45 000 630 000

Rau muống kg 3 8 000 24 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

678 000

Chả lụa kg 5 120 000 600 000

Cải ngọt kg 5 12 000 60 000

Dấm lít 3 11 000 33 000

693 000

Cá  ba sa kg 16.6 56 000 930 000

Rau muống kg 4 8 000 32 000

Điện T7/2020 209 000

1 171 000

Thịt xay kg 5 130 000 650 000

Đậu  khuôn miếng 130 800 104 000

Cà chua + hành lá 48 000

802 000

Thịt heo kg 4 130 000 520 000

Bí đao kg 5 12 000 60 000

25/7/2020

Tổng theo ngày

28/7/2020

Tổng theo ngày

31/7/2020

18/7/2020

Tổng theo ngày

21/7/2020

Tổng theo ngày

23/7/2020

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

11/7/2020

Tổng theo ngày

14/7/2020

Tổng theo ngày

16/7/2020

Tổng theo ngày

4/7/2020

Tổng theo ngày

7/7/2020

Tổng theo ngày

2/7/2020

Tổng theo ngày

9/7/2020



Nước T6+T7/2020 448 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

Lương cô Hồng T7/2020 2 500 000

3 540 000

14 199 000Tổng

31/7/2020

Tổng theo ngày


